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LỜI MỞ ĐẦU 

Trên thị trường Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, hiện đang có nhiều chất tẩy rửa tổng hợp với nhũng tính năng khác nhau, chẳng hạn như: bột giặt, kem giặt, nước rửa chén, dầu gội đầu, kem đánh răng, dầu xả, kem xả… Mỗi loại sẽ đáp ứng từng nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng. Được sự phân công của giáo viên hướng dẫn, nhóm chúng em tìm hiểu về lĩnh vực sản xuất bột giặt tổng hợp. Qua đó, chúng em sẽ được biết thêm về các thành phần có trong bột giặt tổng hợp và vai trò riêng biệt của từng loại. Xuyên suốt thời gian, do nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng gia tăng nên thị trường đã có rất nhiều bột giặt khác nhau, chẳng hạn như: Omo, viso, tide, vì dân, lix…

Bài tiểu luận này trình bày một số vấn đề trong lĩnh vực sản xuất bột giặt tổng hợp, nguyên liệu, các thành phần chính và một số tính năng, tính chất của bột giặt. Có thể nói đề tài này tương đối khó, muốn hoàn thành tốt đòi hỏi sự đầu tư cả về thời gian và tài liệu. Trong quá trình làm bài tiểu luận này nhóm cũng gặp một số khó khăn nhất định nhưng bằng sự cố gắng và đoàn kết cuối cùng nhóm cũng đã hoàn thành được bài tiểu luận này.

Do thời gian và nguồn tài liệu có hạn nên không thể hoàn thiện đề tài này một cách tốt nhất, mong cô thông cảm và cho nhóm những ý kiến nhận xét chân tình để các thành viên trong nhóm có thể hoàn thành tốt đồ án sắp tới.

I.GIỚI THIỆU

Trên thị trường Việt Nam  đang xuất hiện khá nhiều bột giặt. Nhưng chiếm ưu thế vẫn thuộc về những ông lớn như Unilever, P&G. Bên cạnh đó còn có thể kể đến một vài thương hiệu khác như: NET, Vico, Lix, Daso-Dacco…với nhiều dòng sản phẩm mới đang dần khẳng định ưu thế của mình trên thị trường bột giặt Việt.
Sắp tới, cuộc chiến giữa các nhãn hiệu bột giặt sẽ càng khốc liệt hơn khi P&G đã tung ra loại nước giặt Ariel, được quảng cáo rầm rộ trên truyền hình với tần suất mạnh và nhiều ưu thế vượt trội. Hiện đối thủ xứng tầm là Unilever vẫn chưa động tĩnh gì khi đưa ra loại nước giặt nhằm cạnh tranh với Ariel. Riêng với hàng Việt chúng ta đã có một tên tuổi sáng giá là Công ty hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo với nhãn hiệu nước giặt Mỹ Hảo. Ngẫm đi nghĩ lại, chúng ta cũng có nhiều doanh nghiệp sản xuất bột giặt nhưng thị phần chiếm một con số quá khiêm tốn. Toàn để rơi vào tay các tập đoàn đa quốc gia, công ty liên doanh và hàng nhập khẩu.
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Danh sách một số nhãn hiệu bột giặt của các doanh nghiệp Việt Nam. Một số được tiêu thụ tại thì trường nội địa, còn lại chủ yếu đưa đi xuất khẩu ra thị trường thế giới như Mỹ, EU, Nhật, Trung Đông…
- Công ty Cổ phần Bột giặt Net: Bột giặt NET, Bột giặt tổng hợp ROSE, Bột giặt Blustar.
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- Công ty TNHH Vico: Vì Dân, Waha, Fami, Star, Vì Dân Cô Gái, Bột giặt Mio.

Vì Dân Rôbôt với năng lượng tẩy giặt mạnh hơn, trắng sáng & thơm lâu hơn

- Thích ứng với mọi nguồn nước
- Bảo vệ đôi tay bạn 
- Thành phần: LasNa, Silicat, CMC, chất tăng trắng quang học, sô đa, hương liệu
- Thông số kỹ thuật: + Hàm lượng chất tẩy: ≥ 18 % 

                                  + Tỷ trọng: 520 g/l ± 20 g/l
                                  +Ẩm: 6 % ±0.5 %
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- Công ty Cổ phần bột giặt Lix: Lix
- Công ty Cổ phần bột giặt hóa chất Đức Giang: Bột giặt Đức Giang.
- Công ty Hoá Mỹ Phẩm Daso-Dacco: bột giặt Daso, Pro 3x, Pro Siêu sạch… 
Daso hương chanh dùng công nghệ tích hợp của các chất tẩy sinh học và quang học đánh bật mọi vết bẩn cứng đầu nhất, giữ cho áo quần luôn sáng đẹp tươi mới.

-Công ty hoá mỹ phẩm Quốc tế ICC: bột giặt Bay
- Công ty TNHH Hoá Mỹ Phẩm Hoà Hợp: Bột giặt Aka, Hoa Mơ
- Liên Hiệp HTX TM TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op): Bột giặt Co.opmart hương hoa.

II. MỘT SỐ THÀNH PHẦN CHÍNH TRONG BỘT GIẶT 
Sự lựa chọn những chất hoạt động bề mặt dùng trong một sản phẩm bột giặt tùy thuộc vào những mục tiêu nghiên cứu:

- Nhiệt độ của sự tẩy rửa

- Loại sợi dệt

- Mức nổi bọt

- Loại chất xây dựng (photphat hoặc không photphat)

- Trạng thái môi trường

- Hình thức của sản phẩm ( lỏng, bột hay đậm đặc)

- Phương trình bào chế

Cũng khó để đưa ra một quy tắc tổng quát về tỷ suất của chất hoạt động bề mặt dùng trong tẩy rửa. Thật vậy, nhiều yếu tố cần được lưu ý để xác định tỷ suất của chúng, thường là:

- Tỷ trọng của sản phẩm

- Loại chất xây dựng

- Tính chất của các chất xây dựng

Ở những nước đang phát triển, bột thường chứa một tỷ suất LAS giữa 16 và 22% với một tỉ trọng thay đổi từ 0,2 đến 0,32.

Ở Châu Âu bột giặt quy ước có photphat và tỷ trọng vào khoảng 0,7 thì tỷ suất của các chất hoạt động bề mặt thay đổi giữa 8 và 12%. Với những sản phẩm không photphat,  các tỷ suất thường đưa cao hơn để giữ được cùng mức khả năng tẩy rửa. Đối với các bột đậm đặc, các chất xây dựng được sử dụng là zeolit, tỷ  trọng cao hơn và liều lượng khuyến cáo thấp. Đối với các bột ấy tỷ suất các chất hoạt động bề mặt thay đổi giữa 16 và 22%.

Ở Hoa Kỳ và ở Nhật Bản, thị trường các bột đậm đặc chiếm ưu thế. Tỷ suất của các chất hoạt động bề mặt của các sản phẩm ấy thay đổi từ 25 đến 35%.

* Bột giặt tổng hợp phải đảm bảo các yêu cầu:
+ Hạt có kích thước đúng tiêu chuẩn thường là 0,5mm.

+ Hạt tơi xốp, có độ rỗng, các thành phần phân bố đồng đều.

+ Không bị vón cục, vụn nát.

+ Không hút ẩm.

+ Bền trong nước nóng, nước cứng và ổn định khi bảo quản.

+ Có khả năng tẩy rửa và tạo bọt tốt.

+ Không có tính kiềm cao.

+ Có mùi thơm dễ chịu

Ngoài ra cần một số yêu cầu khác như tơi xốp, các thành phần phân tán đều…phụ thuộc vào phương pháp kỹ thuật và thiết bị gia công.

Sau đây là một số chất tiêu biểu:

1. LAS: ( thuật ngữ Anh Linear Alkyl Benzen sulfonat, Ankyl benzen sunfonic axit mạch thẳng)

Là thành phần chính trong bột giặt, vì có giá thành rẻ, là chất tẩy rửa mạnh, dễ làm, tạo nhiều bọt. LAS thay thế dodecylbenzenne sunfonat vì có tỷ lệ phân hủy sinh học nhanh hơn. Có công thức phân tử: CH3-(CH2)n-C6H4-SO3H.
Các LAS có điểm Kraft < 00 C trong nước cất. Trong những loại anionic thì LAS là rất nhạy trước sự hiện diện của các ion Ca2+ và Mg2+ của nước. Nếu số lượng các chất xây dựng không đủ, dẽ có sự kết tủa của LAS canxi, điều này mang lại sự giảm nồng độ của các chất hoạt động bề mặt ấy, do đó sự tẩy rửa sẽ kém đi. Khi không có kết tủa, sự tẩy rửa của LAS gia tăng với nồng độ của nó đến 0,6g/l.
2. Natri hyđroxit:

Là chất rắn, tinh thể có màu trắng có tỷ trọng d = 2,13; phân tử lượng M=40 đvC. Trong không khí rất dễ hút ẩm chảy rữa. Tan nhiều trong nước, ở 200C tan 109 gam/100g H2O và ở 1000C tan 347gam/100g H2O. Nóng chảy ở 3180C và sôi ở 13880C.

Dung dịch xút có tính ăn da nên còn gọi là xút ăn da. Bị xút bám vào da để lâu gây bỏng nặng, do đó ta phải rửa ngay bằng dòng nước chảy, rồi rửa bằng xà phòng cho kỹ, nhiều lần.

Xút là một trong các hóa chất cơ bản nhất. Nó được ứng dụng rất nhiều trong công nghệ giấy, công nghệ sản xuất chất tẩy rửa, công nghệ nhuộm tẩy vải, công nghệ sản xuất thủy tinh lỏng...

Là thành phần không thể thiếu của bột giặt, nó cho vào bột giặt để trung hòa LAS, chuyển LAS về dạng hoạt động. thường sử dụng xút 30 – 33%.
3. Sôđa khan:
Natri cacbonnat còn gọi là sôđa, là chất rắn, tinh thể màu trắng, có tỷ trọng d = 2.53, phân tử lượng M = 106 đvC. Nhiệt độ nóng chảy là 8510C. Khi đun nóng cao hơn nữa nó bị phân hủy.

Sôđa dễ tan trong nước, ở 200C tan là 21,5g/100g H2O, ở 1000C tan là 45,5g/100g H2O. Trong không khí ẩm nó dễ hút nước và chảy rữa.Trên thị trường sođa phải có hàm lượng như sau: Na2CO3 ≥ 99%, các chất không tan ≤0,1%. Màu trắng và không có mùi.

Sôđa dùng rất nhiều trong công nghệ chế biến thực phẩm, công nghệ nhuộm, chế tạo chất tẩy rửa, trong công nghiệp thủy tinh dùng sođa làm chất trợ dung. Trong dược phẩm để chế tạo natri bicacbonat làm thuốc khử toan cho đau dạ dày. Na2CO3 trong thành phần bột giặt, xà bông làm chất phụ gia tạo thành môi trường kiềm, thủy phân các chất bẩn dầu mỡ và cũng là chất độn làm giảm giá thành sản phẩm.

4. Axit dođexy benzen sunforic:
Đođexy benzen sunfo axit, viết tắt là DBSA, có công thức phân tử là: 

C12H25-C6H4-SO3H

Là chất lỏng màu đen nâu nên gọi là kem đen. Có độ nhớt cao, có phân tử lượng M = 326 đvC, tỷ trọng d = 1,05. Ở nhiệt độ thường có hơi SO3 bay ra nên có mùi hắc và gây độc hại cho cơ quan hô hấp.

Khi gặp nước có hiện tượng vón cục lại và rất khó tan, tan ít khi khuấy mạnh. Khi rơi vào da làm khô da, để lâu làm bỏng nhẹ. Trên thị trường bán DBSA có hàm lượng 96% đến 98% còn từ 1 đến 2% là H2SO4, từ 1 đến 2% là chất chưa bị sunfo hóa

DBSA được sử dụng làm chất tạo bọt trong công nghiệp sản xuất các chất tẩy rửa, DBSA được dùng sản xuất DBSNa là chất tẩy rửa chính. Ngoài ra, DBSA còn được dùng trong công nghệ tuyển khoáng.

5. Muối Photphat ngưng tụ:
Các muối photphat ngưng tụ là những chất có ứng dụng lớn nhất trong công nghiệp chất tẩy giặt tổng hợp. Chất phổ biến nhất trong số các muối photphat ngưng tụ là natri tripoliphotphat.

Natri tripoliphotphat Na5P3O10: Là một chất xây dựng, tăng cường tính năng giặt tẩy đối với nơi nước cứng, là một chất bột trắng có hàm lượng P2O5 không quá 57% khối lượng riêng 2,5 g/cm3, làm tăng tính tẩy rửa, tạo ra môi trường kiềm, làm giảm độ cứng của nước ( do muối Ca2+, Mg2+… của nó tan tốt trong nước).

Trong công nghiệp chất tẩy giặt, người ta còn dùng teftranatri pirophotphat Na4P2O2  và natri hexametaphotphat (NaPO3)6.

Việc thêm các muối photphat ngưng tụ vào bột giặt là tăng được khả năng tẩy rửa và cả tính kiềm. Tripoliphotphat và hexametaphotphat làm giảm độ cứng của nước do tạo thành những phức chất canxi, magie, sắt dưới dạng hòa tan. Nói chung chúng ngăn cản không cho chất bẩn bám trở lại vải.
6. Cacboximetylxenluloza (CMC):

Là muối Natri của este cenluloza và acid glycolic, nó là một chất bột màu trắng hoặc vàng ngà. Có thể tẩy bẩn tốt, giữ được chất bẩn trong dung dịch không bám trở lại bề mặt, ngoài ra nó còn bảo vệ da tay và ổn định bọt.

7. Natrisilicat:

Là một chất xây dựng không thể thiếu trong thành phần bột giặt sản xuất theo phương pháp sấy phun.

Là chất rắn tinh thể trong suốt, tỷ trọng d=2,4. Phân tử lượng M=124 đvc, có nhiệt độ nóng chảy là 108 0C.
Natrisilicat dễ hút nước. Ngậm nước thành công thức nước là: Na2SiO3.9H2O. Tan nhiều trong nước nóng, ít tan trong nước lạnh.
  Trong công nghiệp dùng natrisilicat khoảng 39%. Gọi là thủy tinh lỏng có quy chuẩn như sau:

- Hàm lượng nước ≤ 60%

- Hàm lượng Na2O ≥ 10%

- Mođun silicat từ 2,4 đến 2,8

- Tỷ trọng d=1,383

- Chất không tan ≤ 0,5%

Trong bột giặt tổng hợp, nó làm tăng độ bền của hạt, ngăn không cho chúng dính vào nhau, bảo đảm cho bột luôn luôn tơi xốp, ổn định bọt có tác dụng ngăn chặn các chất bẩn bám lại bề mặt cũng tạo ra môi trường kiềm thủy phân các chất dầu mỡ. Trong quá trình giặt giũ, thủy tinh lỏng được xem như chất ức chế hiện tượng ăn mòn xảy ra do tác dụng của các chất hoạt động bề mặt sunfonat hóa trên các thùng, chậu bằng nhôm, đồng hoặc bề mặt tráng men. Nếu chất tẩy giặt có chứa thành phần tẩy trắng là hợp chất của clo, nó che dấu mùi clo  khó ngửi đối với người tiêu thụ. Ngoài ra nhờ tính kiềm, nó có tác dụng thủy phân chất bẩn là dầu mỡ. Như vậy, trong thành phần của bột giặt tổng hợp, thủy tinh lỏng đã hỗ trợ rất tốt tác dụng tẩy bẩn và phân phối đồng đều các chất tẩy trắng hóa học, thường là chất oxi hóa mạnh, khiến sợi vải không bị phá hủy cục bộ.
8. Natri sunphat:
Là tinh thể màu trắng và khi dùng trong sản xuất các chất tẩy giặt phải không được chứa các chất có hại như muối sắt, muối mangan...Là chất điện ly rẻ tiền nhất, nó làm giảm sức căng bề mặt của dung dịch, giảm lượng chất hoạt động bề mặt cần thiết và tăng khả năng tẩy rửa của chúng. Là chất độn đóng vai trò làm giảm sức căng bề mặt dung dịch và là chất độn giảm giá thành sản phẩm. 
9. Natri toluensufonat:
Có tác dụng làm giảm độ nhớt của dung dịch khi pha chế, giảm độ hút ẩm và tính vón cục của thành phẩm cuối cùng, để kéo dài thời gian bảo quản và làm sản phẩm trở nên thuận tiện khi chuyên chở.

10.Canxi cacbonat: có dạng bột màu trắng, rất mịn, được chế biến từ canxi thiên nhiên, có thành phần hóa học CaCO3 97,25%, SiO2 0,12%, Al2O3 0,04%, MgCO3 2,12%, Fe2O3 0,03%. Có tác dụng giữ môi trường pH luôn ổn định, tăng tính kiềm trong bột giặt.

11. Chất tẩy trắng quang học:

Là những chất không màu, với thành phần rất nhỏ, thường không vượt quá 0,1%. Chúng hấp thụ những tia sáng có bước sóng ngắn trong phổ ánh sáng thiên nhiên và chỉ cho đi qua những tia có bước sóng dài nhờ đó làm vải sợi có màu trắng, ánh xanh hoặc tím hồng. Chúng không có tác dụng hóa học trên vải sợi mà chỉ làm vải sợi trắng thêm nhờ tác dụng quang học và ta cũng chỉ thấy màu trắng dưới ánh sáng mặt trời. Mặt khác, chúng cũng không liên kết với vải sợi như những thuốc nhuộm trực tiếp, do đó màu trắng cũng nhạt dần. Trong công nghiệp, người ta sản xuất nhiều chất tẩy trắng quang học nhưng để dùng trong sản xuất xà phòng và bột giặt tổng hợp, chất tẩy trắng quang học phải:

- Không chứa các chất độc hại đối với cơ thể.

- Không có tác dụng với xà phòng và bột giặt tổng hợp khi sản xuất cũng như bảo quản.

- Bám chắc lên vải sợi.

- Hấp thụ tia tử ngoại nhưng không hấp thụ tia sáng không thấy.

- Bền với ánh sáng.

Vì vậy trong công nghiệp người ta thường dùng các chất như triazinistilben, aroilstilben, benzidilsufon, triazol và aminocumarin.
12. Men:

Là các sản phẩm có nguồn gốc sinh vật, đa dạng và có tính đặc hiệu cao. Các vết bẩn trên vải sợi hoặc các vật dụng khác nhiều khi không thể làm sạch bằng các chất hoạt động bề mặt hoặc bằng các chất oxi hóa mạnh, nhưng sản phẩm phân hủy chúng lại có thể tẩy sạch bằng các chất thông thường. Trong trường hợp đó, người ta dùng men làm chất xúc tiến quá trình phân hủy vết bẩn. Trong công nghiệp thường dùng các chất tẩy giặt là men proteinaza và amilaza, đẩy nhanh phản ứng phân hủy các vết bẩn loại protein hoặc vết bẩn loại polisaccarit.

13. Perborat: 

Là một tác nhân tẩy trắng tốt nhưng chir có hiệu lực ở 600C

Perborat natri:  NaBO2.H2O2.3H2O là bột trắng chứa 10,38 % oxi hoạt động và 3 phân tử nước kết tinh. Trong không khí khi gặp ẩm và nhiệt độ cao, nó giải phóng oxi nguyên tử có tính oxi hóa mạnh nên tính tẩy trắng cao, khử các chất có màu.

Cũng có thể sử dụng perborat tetrahydrat hoặc monohydrat: perborat monohydrat có nhiều thuận lợi hơn so với perborat tetrahydrat:

- Hòa tan tốt, do đó tạo nhanh được peraxit khi có TAED

- Ổn định tốt nhất trong những công thức chứa zeolit và ở những quốc gia ẩm và nóng.

- Khả năng hấp thu các chất hoạt động bề mặt cao, đặc biệt là những chất lỏng NI.

- Khả năng giải phóng nhiều oxy già hơn với cùng trọng lượng

Để có các lợi ích đó, nó được sử dụng trong những bột đậm đặc. Nhưng bất lợi của nó là ở chỗ giá thành cao và thao tác tinh chế trong lúc chế biến bột (nguy cơ tự oxy hóa, do đó không được tồn trữ ở những kho có xilô lớn). Perborat tetrahydrat rẻ hơn, được sử dụng phần lớn trong các bột giặt ở Châu Âu nhưng tốc  độ hòa tan chậm có thể dẫn đến sự mất mát nhỏ gọi là cơ giới, nghĩa là một phần của hợp chất này lắng xuống theo sự quay ở đáy của máy giặt và bị thảy ra sau khi giặt.

14. Percarbonat:

Là một sản phẩm thay thế perborat rất quan trọng, có công thức hóa học 2Na2CO3, có khả năng hòa tan tốt, không gây nguy cơ đối với môi trường, tính ổn định của nó rất tốt ở nhiệt độ 300C và độ ẩm tương đối 80% trong bột giặt với photphat có bao bì bảo vệ.

15. Cacbonat natri:

Được dùng rất thường trong các sản phẩm tẩy rửa, đặc biệt trong các lĩnh vực giặt giũ quần áo, vì nó có một dự trữ kiềm, nó có khả năng đệm, và cũng có vai trò chống canxi trong những điều kiện khó khăn bằng cách làm kết tủa CaCO3.

Cacbonat natri chỉ là một nguyên liệu phụ và là chất độn rẻ tiền nhưng nó không thể thay thế những tác nhân làm mềm nước khác.

16. TAED (tetra acetyl ethylene diamine):

Có công thức phân tử C10H16N2O4, là chất rắn không màu, có độ tan trong nước là 0,2 g/l ở 200C. TAED là một hoạt hóa thuốc tẩy, cho phép hydrogen peroxide để hoạt động như một chất tẩy trắng trong nước ở nhiệt độ dưới 60°C, và trong nước kiềm ít hơn. Được sử dụng nhiều trong các sản phẩm giặt tẩy trắng có chứa oxy như hydrogen peroxide, natri cacbonat peroxide, peroxide natri và borat.

17. Peraxit tự do:

Hiệu quả tốt với nhiệt độ giạt giũ thấp (300C), những khả năng tức thì tẩy trắng vừa khi mới cho vào, có sự phân hủy máu trong nhiều vết bẩn, lấy những cặn tồn lưu đọng trên vải vóc,làm các vải vóc trở nên đậm đặc hơn sau khi giặt, tác dụng kháng khuẩn tốt, với hậu quả chống mùi đối với giặt giũ ở nhiệt độ thấp.

Nhưng bất lợi của peraxit cũng rất quan trọng như không ổn định ở môi trường kiềm trong nhiều công thức ( cho dù khi chúng ở dạng muối Mg dưới thể hạt), khó khăn khi dùng tay để thao tác vì dễ tự bốc cháy, hủy hoại những quần áo có màu bằng những đốm trắng để lại.

18. Zeolit:

Zeolit không định hình tạo được do phản ứng của silicat natri với aluminat natri, sự biến đổi zeoolit được thực hiện bằng cách xử lý nhiệt. Khả năng trao đổi các ion Na+ có trong công thức tùy thuộc vào kích cỡ của các ion và tình trạng hydrat hóa, cũng như nồng độ, nhiệt độ, pH và thời gian.

Công thức của zeolit A: Na12(AlO2)12(SiO2)12.27H2O

Thành tích giặt tẩy của zeolit bị ảnh hưởng bởi điều kiện kém xây dựng hơn là những công thức với photphat. Nhưng hiệu lực của chúng lại ít đối với những giặt giũ trung bình và nhiệt độ cao, thời gian giặt khá ngắn và khi các đồ giặt quá bẩn.

Ngoài ra còn có các zeolit với phẩm chất tốt hơn như zeolit 4A, zeolit MAP...

Các zeolit ổn định về các tác nhân làm trắng trong bột tẩy rửa, có khả năng phân tán trong nước, khả năng hấp thụ nước cao.

19. Chất thơm:
Là một phụ gia không đóng góp gì vào cơ chế tẩy giặt nhưng không kém phần quan trọng, là những chất hữu cơ thiên nhiên hoặc tổng hợp được đưa vào bột giặt ở giai đoạn cuối cùng trước khi đóng gói, làm sản phẩm có mùi thơm dễ chịu, đặc trưng cho từng mặt hàng thương phẩm.

20. Chất ổn định bọt alkylolamit:

Làm tăng khả năng tạo bọt của chất giặt rửa, là chất hoạt động bề mặt loại không sinh ion.
III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA BỘT GIẶT:
1.TCN 31-92:

Tiêu chuẩn này thay  thế cho 64 TCN 31-88 và chỉ áp dụng cho bột giặt tổng hợp dùng chất hoạt động bề mặt là dodecyl benzen sunfonic axit.
 Yêu cầu kỹ thuật

 Các chỉ tiêu ngoại quan của bột giặt tổng hợp phải phù hợp với các yêu cầu ghi trong bảng 1.

	Tên chỉ tiêu
	Yêu cầu

	1. Kết cấu sản phẩm
	Hỗn hợp đồng nhất ở dạng bột, kích thước hạt phải đều nhau, tơi xốp, không vón cục

	2. Màu
	Trắng hoặc xanh nhạt

	3. Mùi
	Có mùi thơm dễ chịu


  Các chỉ tiêu hoá lý của bột giặt tổng hợp phải phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật trong bảng 2.

	 

Tên chỉ tiêu
	Loại

	
	Cao cấp
	Thông dụng

	1. Hàm lượng chất hoạt động bề mặt (DBSNa) tính bằng % khối lượng, không nhỏ hơn
	20
	15

	2. Tổng hàm lượng phốt phát (qui ra P2O5) tính bằng % khối lượng, không nhỏ hơn
	5
	3

	3. Độ pH của dung dịch bột giặt 1% trong nước cất
	9 - 11
	9 - 11

	4. Hàm lượng nước và chất bay hơi, tính bằng % khối lượng, không lớn hơn
	6
	8

	5. Hàm lượng chất không tan trong nước tính bằng % khối lượng, không lớn hơn
	1
	5

	6. Thể tích cột bọt của dung dịch bột giặt 1%, tính bằng ml, không nhỏ hơn
	500
	450

	7. Độ ổn định cột bọt, tính bằng %

sau 3 phút, không nhỏ hơn

sau 5 phút, không nhỏ hơn
	 

95

90
	 

95

90

	8. Khối lượng riêng tính bằng g/ml, không lớn hơn
	0,25
	0,30

	9. Khối lượng đơn vị sản phẩm (m), tính bằng g
	m  0,02m
	m  0,02m


 2. 64 TCN 113-1999:
Tiêu chuẩn này thay thế cho 64 TCN 31 - 92 và chỉ áp dụng cho bột giặt tổng hợp dùng chất hoạt động bề mặt là LAS (Ankyl benzen sunfonic axit mạch thẳng)

+ Yêu cầu kỹ thuật:
- Chỉ tiêu ngoại quan:

Các chỉ tiêu ngoại quan của bột giặt tổng hợp phải phù hợp các yêu cầu kĩ thuật ghi trong bảng 1.
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu

	1. Kết cấu sản phẩm
	Hỗn hợp đồng nhất ở dạng bột, kích thước hạt phải đều nhau, tơi xốp, không vón cục.

	2. Mầu
	Trắng hoặc xanh nhạt.

	3. Mùi
	Có mùi thơm dễ chịu.


- Chỉ tiêu hoá lí:
Các chỉ tiêu hoá lí của bột giặt tổng hợp phải phù hợp với các yêu cầu kĩ thuật ghi trong bảng 2.
	Chỉ tiêu
	Loại

	
	Cao cấp
	Thông dụng

	1. Hàm lượng chất hoạt động bề mặt (qui ra Na-LAS) tính bằng % khối lượng, không nhỏ hơn
	20
	15

	2. pH của dung dịch bột giặt 1% trong nước cất
	9 - 11
	9 - 11

	3. Hàm lượng nước và các chất bay hơi, tính bằng % khối lượng không lớn hơn
	9
	9

	4. Tổng hàm lượng Phôtpho (qui ra P2O5) tính bằng phần trăm  khối lượng không nhỏ hơn
	5
	3

	5. Hàm lượng chất không tan trong nước, tính bằng phần trăm khối lượng không lớn hơn
	2
	3


IV. CÁC ĐƠN PHA CHẾ BỘT GIẶT:

1. Một số chất tẩy giặt tổng hợp dùng vào mục đích đặc biệt:

	Thành phần %
	Chất tẩy rửa giặt vải pha


	Chất tẩy rửa làm mềm nước
	Chất tẩy rửa thấm ướt và giặt sơ bộ vải sợi

	Chất hoạt động bề mặt
	22
	2-3
	5
	3

	Alkilomit
	5
	-
	-
	-

	Photphat ngưng tụ
	30
	-
	40
	-

	Natri silicat
	5
	5
	4
	-

	Natri sunfat
	20
	25
	-
	3

	Cacboximetilxenluloza
	2
	2-3
	2
	4

	Chất tẩy trắng quang học
	0,02-0,2
	-
	-
	-

	Chất thơm
	0,02-0,2
	
	
	

	Nước
	Vừa đủ thành 100
	Vừa đủ thành 100
	Vừa đủ thành 100
	Vừa đủ thành 100

	Soda
	
	40-50
	35
	40

	Natrioctophotphat
	-
	-
	5
	-

	Trinatri photphat
	-
	-
	-
	20


2. Các đơn pha chế bột giặt tổng hợp ở Liên Xô:
	Thành phần %


	Để giặt vải sợi bông
	Để giặt vải sợi bông có tẩy trắng
	Để giặt vải sợi bông trong máy giặt
	Công dụng vạn năng
	Công dụng vạn năng (có tẩy trắng)
	Để giặt vải sợi tổng hợp
	Để giặt vải bằng len và tơ tằm
	Để thấm ướt và giặt sơ bộ

	Chất hoạt động bề mặt (100%)
	20
	18-20
	20
	20
	17
	25
	35
	15

	Natri tripoliphotphat
	35-40
	35-40
	45
	40
	35
	50
	5
	40

	Tetranatri pirophotphat
	0-10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Dinatri piriphotphat
	-
	-
	-
	15
	10
	-
	-
	5

	Natri peborat
	-
	10-20
	0-15
	-
	20
	-
	-
	-

	Natri silicat (khô)
	5-7
	5-7
	5
	8
	6
	5
	-
	-

	Soda khan
	0-15
	0-5
	0-15
	-
	-
	-
	-
	-

	Cacboximetilxenluloza (100%)
	0,9-1,0
	0,9-1,0
	0,9-1,0
	0,9-1,0
	1,0
	-
	-
	10

	Chất tẩy trắng quang học
	0,1-0,2
	0,1-0,2
	0,2-0,3
	0,3-0,4
	0,4
	0,4
	0,2-0,3
	-

	Chất ổn định muối peoxit mangiê clorua
	-
	1,0-2,0
	0-1,5
	-
	2,0
	-
	-
	-

	Natri toluensunfonat
	0,2-2,0
	0,2-2,0
	-
	0,2-2,0
	-
	0,2-2,0
	-
	-

	Natri sunfat
	(12
	(10
	(5-7
	(4
	(3
	(8
	(55
	(25

	Chất thơm
	0,1-0,3
	0,1-0,3
	0,1-0,3
	0,1-0,3
	0,1-0,3
	0,1-0,3
	0,1-0,3
	-

	Men
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3-5

	Độ ẩm
	10
	10
	5
	5
	5
	10
	5
	10


3. Các đơn pha chế bột giặt tổng hợp ở Anh:

	Thành phần %
	Để giặt vải, sợi bông lanh
	Để giặt len dạ và tơ
	Dùng trong nước mềm
	Dùng trong nước cứng

	Soda khan
	50
	10
	50
	50

	Natri tripoliphotphat
	2,5
	40
	8
	15

	Alkylbenzensunfonat
	15
	18
	5
	15

	Natri hipoclorit (dung dịch chứa 10-12% clo hoạt động)
	2 – 3
	2 – 4
	2 – 3
	2 – 3

	Natri silicat (Na2O : SiO2 = 1 : 2)
	5
	-
	-
	-

	Natri meiasilicat
	-
	-
	-
	-

	Natri sunfat
	-
	20
	18
	10

	Natri bicacbonat
	-
	10
	-
	-

	Silic oxit
	-
	10
	-
	-

	Axit béo từ dầu mỡ thiên nhiên
	-
	-
	15
	5

	Xút ( dung dịch 2 – 4%)
	-
	-
	-
	-

	Cacboximetilxenluloza
	2
	2
	2
	2

	Chất tẩy trắng quang học
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05


4. Một vài đơn pha chế bột tẩy rửa công nghiệp ở Liên Xô:

	Thành phần %
	1
	2
	3

	Các chất hoạt động bề mặt,trong đó :
	
	
	

	Alkylarilsunfonat
	1,0 – 1,5
	(
	(

	Alkylsunfonat
	(
	(
	1,0

	Sunfonat
	(
	1,0
	(

	Cloramin B
	(
	(
	18 – 12

	Natri metasilicat ( 9 phân tử nước)
	53
	30
	30

	Trinatri photphat
	11
	
	

	Soda khan
	32 – 39
	49
	24 – 28

	Natri sunfat và nước
	
	
	Thêm đủ tới 100

	Tripoliphotphat
	0 – 4
	20
	20

	Nước trong đó có phần 1 phần chất tẩy rửa alkylarilsunfonat
	Thêm đủ tới 100
	
	


V. CÁC GIAI ĐOẠN CÔNG NGHỆ:

1.Chuẩn bị nguyên liệu :Các nguyên liệu được xử lí sơ bộ trước khi đưa vào thiết bị phản ứng.

2. Phối hợp các thành phần: Sau khi chuẩn bị xong toàn bộ nguyên liệu người ta tiến hành cân, đong từng thành phần theo đúng đơn pha chế và đưa dần vào thiết bị trộn. Thiết bị trộn được chế tạo bằng thép không gỉ, có lắp máy khuấy, bơm tuần hoàn và vỏ bọc để gia nhiệt. Khi đã cho tất cả các phối liệu vào thiết bị người ta bắt đầu cho máy khuấy và bơm tuần hoàn hoạt đông, đồng thời qua vỏ bọc hơi dùng nước để gia nhiệt khối hỗn hợp lên 60-70ºC để làm giảm độ nhớt tạo diều kiện khuấy trộn đều hơn.

3. Sấy phối liệu: Phương pháp phổ biến nhất trong sản xuất các loại bột giặt là phương pháp sấy phun.Ưu điểm của phương pháp sấy phun so với các phương pháp khác là ở chỗ: quá trình sấy xảy ra nhanh, dễ điều chỉnh các chỉ tiêu của sản phẩm cuối cùng qua chế độ sấy, sản phẩm có độ hòa tan tốt, ít bị hao hụt, dễ cơ khí và tự động hóa quá trình sấy…Nhược điểm của phương pháp này là thiết bị phức tạp, kích thức lớn, giá thành cao.

4. Trộn thêm các muối peoxit và đóng gói: Để sản phẩm có tính tẩy trắng và mùi thơm người ta trộn thêm peborat hoặc pecacbonat và các loại tinh dầu. Sau đó bột được mang kiểm tra chất lượng và đóng vào túi polietilen.

VI. CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT:
Cùng với sự phát triển của bột giặt và quá trình cải thiện chất lượng bột giặt đã kéo theo sự phát triển công nghệ sản xuất. Một số công nghệ sản xuất vẫn đang được sử dụng và ngày càng hoàn thiện hơn:

- Phương pháp sấy phun cổ điển: sử dụng nhiệt để sấy khô hạt, được phun từ đỉnh tháp xuống. Đây là phương pháp sản xuất bột giặt theo quy mô công nghiệp đầu tiên trên thế giới và ngày nay vẫn còn một số nước sử dụng công nghệ này.

- Phương pháp tạo hạt ướt: đây là phương pháp sản xuất không sử dụng tháp sấy nên nó còn được gọi là công nghệ không tháp. Sản phẩm tạo ra từ phương pháp này có tỉ trọng khoảng 550 – 750 g/l. Phương pháp này hiện nay đang được sử dụng khá phổ biến ở Châu Âu và Bắc Mỹ.

- Phương pháp nén viên: đây là phương pháp sản xuất bột giặt đậm đặc có tỉ trọng cao (> 1200 g/l), sử dụng cách nén viên của dược phẩm để sản xuất. Có hai loại viên nén dạng khô và dạng dẻo ( mềm). Phương pháp nén viên chỉ được sử dụng ở một số nước ở Châu Âu và Bắc Mỹ.

Ngoài ra còn một số phương pháp khác như phương pháp đùn ướt kết hợp với sấy và nghiền mịn, phương pháp sản xuất dạng sợi, phương pháp kết tụ…

VII. ỨNG DỤNG CỦA BỘT GIẶT:

- Công nghệ dệt đòi hỏi nhiều chất hoạt động bề mặt không tạo ion và hoạt tính anion để thấp ướt vải sợi, với tác dụng đưa chất màu tiếp xúc với vật cần nhuộm làm sự  hấp thụ chất nhuộm được đồng đều, vật nhuộm không loang lỗ. Chúng còn đóng vai trò những chất cán màu khiến liên kết giữa chất nhuộm và vải sợi trở nên bền chắc hơn, vải sợi không bị phai khi giặt giũ, không bị bạc dưới tác dụng của tia nắng mặt trời gay gắt.

- Để làm đẹp cho vải sợi, quần áo người ta cũng sử dụng các chất giặt rửa tổng hợp đặc biệt gọi là chất làm mềm. Phân tử của chúng tạo trên vải sợi những lớp hấp thu, làm bề mặt vải mềm mại hơn, đàn hồi hơn, trơn bóng hơn. Có loại, còn làm vải sợi, quần áo không bị nhàu nát.

- Công nghiệp dầu mỏ từ khâu khai thác đến khâu chế biến cuối cùng để sản xuất dầu nhờn đều cần sự giúp đỡ của bột giặt tổng hợp.

- Công nghiệp giấy dùng một số chất tẩy rửa quen thuộc để pha chế nhũ tương chứa sáp, cazêin, nhựa tổng hợp….Xử lý bề mặt giấy trở nên bền, láng, không nhòe.

- Trong quá trình khoan dầu, chất hoạt động bề mặt được trộn lẫn với dung dịch khoan, làm giảm độ bền chắc của các lớp đất đá.

- Ngành cao su và chất dẻo đòi hỏi không ít chất tẩy rửa có tính năng tạo bọt tốt. chúng được thêm vào keo dán, xúc tiến quá trình làm khô và hiện tượng đóng rắn. Chúng làm màng keo sau khi khô vẫn giữ được tính đàn hồi và mối dán không dễ gì bị phá hủy. 

- Ngành gia công kim loại dùng bột giặt tổng hợp để tưới vào chi tiết gia công khi tiện, phay, cắt, khoan, làm cho các thao tác trở nên dễ dàng hơn.

- Ngành khai thác mỏ cần một lượng rất lớn các chất tẩy rửa để tuyển quặng đồng, chì, thiếc, Niken, vàng,…và nhiều loại khác. Ở đây, nhờ tính thấm ướt và tính tạo bọt, chúng làm giàu những nguyên liệu cần thiết trong quặng nguyên khai trước khi đưa vào lò luyện kim hoặc mang chế biến.

- Có vai trò trong quá trình chứa cháy, chúng hạn chế được những thiệt hại vô cùng to lớn. Lúc này bọt tạo ra bám vào vật đang cháy, ngăn sự xâm nhập của không khí, khiến cho ngọn lửa bị tắt ngấm hoặc khó lan ra.

- Nông nghiệp cũng là một hộ tiêu thụ lớn các loại chất tẩy giặt tổng hợp. Người ta thường thêm những chất này để cải tạo  đất. Đất sét khô, nếu được tưới dung dịch chất tẩy rửa với nồng độ thích hợp sẽ giữ được độ ẩm tốt hơn, hạt nảy mầm nhanh hơn và rễ cây hút chất dinh dưỡng tốt hơn. Đất đã xử lý giữ nguyên được tính chất trong 2-3 năm.   

- Nhiều chất hoạt tính anion có tính sát khuẩn, đặc biệt là chất hoạt tính cation. Chúng dùng để sát trùng quần áo, nơi ở, chữa các bệnh ngoài da và coi như một sản phẩm của công nghiệp dược phẩm.

- Ngành dược phẩm còn lợi dụng tính hấp thụ của chất tẩy rửa để làm ẩm da, chống sự khô thuốc…

- Với vai trò hết sức to lớn, mang lại nhiều hiệu quả đáng kể trong sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, y tế…Chất tẩy rửa tổng hợp là những sản phẩm không thể thiếu trong ngành kinh tế quốc dân.

VIII. KHÍ CO2 – CHẤT TẨY RỬA TRONG TƯƠNG LAI:

Khí Cacbonic (C02) vốn từ trước đến nay mang tiếng xấu vì nó là khi gây hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng lên. Nhưng trong tương lai CO2 có thể là một chất hữu ích thay thế các chất giặt rửa độc hại mà hiện nay vẫn được sử dụng nhiều là tricloetylen và pecloetylen ("tri" và "pe"). Cả hai chất này đều là hydrocacbon cao hóa, chúng bị tình nghi gây ung thư và phá hoại tầng ôzôn bảo vệ trái đất. Vì vậy người ta đang tìm các chất thay thế chúng.

Hiện nay, các nhà nghiên cứu Đức đã chế tạo những thiết bị sử dụng CO2 để làm sạch phế liệu công nghiệp và quần áo.

Để có thể dùng CO2 tẩy sạch tất cả các loại vết bẩn, người ta phải hóa lỏng nó dưới áp suất cao.

CO2 lỏng có thể làm sạch các chất nguy hiểm như phenol và biphenyl polyclo hóa trong nước hoặc trong đất ô nhiễm, nó cũng có thể thay mỡ và dầu bám trên kim loại. Quá trình tẩy rửa này không làm thoát khí thải.

Quá trình giặt rửa trong các thiết bị tương lai dùng CO2 sẽ diễn ra như sau: người ta cho CO2 lỏng  vào trống giặt chứa quần áo bẩn. Áp suất trong trống giặt khoảng 40 bar (tức là 40 lần áp suất không khí bình thường). Sau khi tách các chất bẩn khỏi vải, CO2 lỏng được dẫn đến bình giảm áp. Các chất bẩn cuốn theo sẽ lắng xuống đáy hình, CO2 hóa thành khí và được chuyển sang thiết bị hóa lỏng để tái sử dụng.

Chai tẩy rửa CO2  có nhiều ưu điểm, nó không độc hại như các chất Per, Tri và các chất tẩy rửa khác. Ngoài ra CO2 dễ dàng tẩy sạch quân áo da va áo lông thú. Mỗi lần giặt bằng CO2 chỉ mất 10 phút, tức là nhanh gấp 4 đến 5 lần so với các quy trình giặt rửa thông dụng.

Tuy chưa cạnh tranh được với các máy giặt tiện lợi và an toàn thông thường hiện nay, nhưng CO2 có thể được sử dụng trong các quy trình tẩy rửa công nghiệp. Ngành sản xuất đồ điện tử và xe hơi hàng năm thải ra hàng trăm tấn phế liệu như phôi, mạt kim loại, các mẩu vụn thừa,... các phế liệu này phải được tẩy rửa trước khi dùng làm nguyên liệu tái sinh.

Trung tâm nghiên cứu Kaslsruhe Đức đang, vận hành một thiết bị dùng CO2 tẩy dầu mỡ khỏi các phế liệu công nghiệp. Trong quy trình này lỏng chảy qua bình chứa các phoi kim loại cần làm sạch. Dầu mỡ bị hòa tan và cuốn trôi theo dòng C02 vào một bình riêng.

Sau khi giảm áp C02  hoàn toàn chuyển thành khí. Trong dầu mỡ tách ra không còn dư dung môi như ở các quy trình tẩy rửa khác nên chúng có thể được sử dụng lại. .

C02 lỏng còn có thể thay thế cùng một lúc nhiều dung môi, vì tính chất tẩy rửa của nó có thể thay đổi theo áp suất. Ở áp suất thấp C02  có khả năng rửa benzol và cloroform rất tốt. Ở áp suất cao thì khả năng rửa dầu và mỡ của C02  tăng lên.

Thiết bị trên của Đức hoạt động ở áp suất 400 bar và có thể tẩy rửa mỗi lần 100 đến 240 kg phế liệu kim loại. Về mặt kỹ thuật người ta hoàn toàn có thể chế tạo các thiết bị lớn công suất nhiều tấn một mẻ dùng trong công nghiệp. Các kỹ sư Đức ở trung tâm nghiên cứu trên đã thành lập hãng sản xuất những thiết bị như vậy.

Một hãng ở Mỹ cũng đang sử dụng quy trình C02 tương tự để làm sạch nước thải và đất bị ô nhiễm hóa chất hoặc dầu mỏ. Trong các phòng thí nghiệm đã từ lâu người ta sử dụng C02  để tách và phân tích cặn dư của thuốc trừ sâu và PCB (Biphenyl polyclo hóa) trong mẫu thực phẩm, nước và đất.

C02 cũng được sử dụng từ lâu trong công nghiệp chế biến thực phẩm, ví dụ để làm sạch các chất gia vị và hạt men bia; và để tách chất cafein khỏi hạt cà phê. .
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